Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên dự toán mua sắm: Xe ô tô phục vụ công tác chung tại Văn phòng Sở - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ.
- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ 
- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026 (Tại Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 10/03/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ).
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 40 ngày
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
 Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:
a) Yêu cầu kỹ thuật chung:
- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2026 có xuất xứ rõ ràng, có giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng (nếu có). (Hàng hóa có chủng loại, mã ký hiệu, nhãn mác, lô sản xuất, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản xuất).
- Có cam kết cung cấp cho chủ đầu tư: Chứng nhận C/O, CQ đối với hàng hóa nhập khẩu; giấy chứng nhận xuất xưởng đối với các hàng hóa sản xuất trong nước nếu trúng thầu (nếu có). 
- Chất lượng: 
+ Hàng hóa nhà thầu đề xuất phải đáp ứng các thông số kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu chi tiết về kỹ thuật chương này. (Nhà thầu nộp cùng E-HSDT các tài liệu có tính pháp lý để chứng minh các thông số kỹ thuật, chất lượng của hàng hóa đề xuất. Các tài liệu TSKT nhà thầu nộp cùng E-HSDT phải dịch ra tiếng Việt nếu tài liệu là tiếng nước ngoài).
+ Đảm bảo đầy đủ, đồng bộ kết cấu, các cụm, bộ phận công tác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; 
+ Đảm bảo hoạt động đồng bộ của toàn bộ thiết bị; đảm bảo đầy đủ tính năng vận hành; đảm bảo năng suất, chất lượng vận hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất;
- Căn cứ vào nhu cầu hàng hóa, Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ thống nhất thời gian giao hàng để phù hợp với tiến độ đề xuất cung cấp.
- Đơn giá của nhà thầu bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển hàng hóa đến địa chỉ của Chủ đầu tư.
- Nhà thầu cam kết cung cấp màu xe theo yêu cầu của chủ đầu tư khi nhà thầu được lựa chọn.
b) Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:
Nhà thầu phải chào thầu danh mục hàng hóa theo gói thầu đáp ứng các thông số kỹ thuật theo danh mục liệt kê dưới đây, trong trường hợp bất kỳ thông số kỹ thuật nào có chỉ dẫn liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc ký hiệu/quy định riêng khác kèm theo thì chỉ mang tính chất tham khảo, nhà thầu có thể chào thầu các loại hàng hóa có tính năng kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn.
Nhà thầu phải có bảng so sánh chứng minh tính đáp ứng của các thông số kỹ thuật giữa hàng hóa, thiết bị chào thầu và yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT đầy đủ các nội dung sau:
	(1) Thông số kỹ thuật thiết bị, hàng hóa theo E-HSMT
	(2) Thông số kỹ thuật thiết bị, hàng hóa theo E-HSDT (model, ký mã hiệu, hãng sản xuất)
	(3) Tham chiếu thông số kỹ thuật hàng hóa theo E-HSDT với hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, catalogue của nhà sản xuất. Yêu cầu tham chiếu từng mục thông số kỹ thuật được thể hiện tại dòng nào, mục nào, trang nào, kèm theo highlight (làm nổi bật) phần nội dung đó trong catalog hoặc tài liệu kỹ thuật.
	Hạng mục
	Thông số kỹ thuật hàng hóa
	Ghi chú

	1. Xe ô tô 7 chỗ
	

	Năm sản xuất
	2026
	

	Số chỗ ngồi
	07 chỗ ngồi
	

	Tình trạng 
	Mới 100%
	

	Kiểu dáng
	Gầm cao
	

	Nhiên liệu
	Xăng
	

	Thông số kỹ thuật chính
	

	Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm)
	4795x1855x1835
	Sai số về kích thước, trọng lượng cho phép là ±1%;

	Chiều dài cơ sở
	2.745 mm
	Sai số về kích thước, trọng lượng cho phép là ±1%;

	Khối lượng bản thân
	2.050 kg
	Sai số về kích thước, trọng lượng cho phép là ±1%;

	Khối lượng toàn bộ
	2.620 kg
	Sai số về kích thước, trọng lượng cho phép là ±1%;

	Khoảng sáng gầm xe
	279 mm
	Sai số về kích thước, trọng lượng cho phép là ±1%;

	Động cơ
	
	

	Dung tích xy lanh (cc)
	2694
	Sai số về kích thước, trọng lượng cho phép là ±1%;

	Công suất tối đa
	≥ 122 (164)/5.200 Kw (Hp)/rpm
	

	Tiêu chuẩn khí thải
	Euro 5
	

	Hệ thống nhiên liệu
	Phun xăng điện tử
	

	Loại dẫn động
	Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử
	

	Hộp số
	Số tự động ≥ 6 cấp
	

	Bán kính vòng quay nhỏ nhất
	5.800 mm
	Sai số về kích thước, trọng lượng cho phép là ±1%;

	Tiện nghi
	
	

	Hệ thống điều hoà
	Tự động ≥ 2 vùng
	

	Chìa khoá thông minh & khởi động bằng nút bấm
	Có
	

	Cốp điều khiển điện
	Có
	

	Hệ thống điều khiển hành trình
	Có
	

	An toàn chủ động
	
	

	Chống bó cứng phanh 
	Có
	

	Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp
	Có
	

	Hệ thống phân phối lực phanh điện tử
	Có
	

	Hệ thống cân bằng điện tử
	Có
	

	Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc
	Có
	

	Hệ thống cảnh báo điểm mù
	Có
	



Ghi chú:
· Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu.
· Đối với các thông số kỹ thuật được nhà thầu cho là “tương đương” hoặc “ ưu việt hơn” thì cần phải chứng minh bằng các tài liệu thử nghiệm của cơ quan kiểm định độc lập hoặc các dẫn chứng cụ thể từ các cơ quan kiểm định có uy tín hoặc xác nhận của nhà sản xuất có thể sản xuất được cả hai công nghệ.
· Sai số về kích thước, trọng lượng cho phép là ± 1 %.
1.3. Các yêu cầu khác
0. Các yêu cầu khác
1. Tổ chức cung cấp , bảo hành:
- Nhà thầu phải có cam kết xe mới 100%, nhãn hiệu/mã hiệu của chính hãng sản xuất, chứng nhận tiêu chuẩn hàng hóa, sản xuất năm 2026.
· Hướng dẫn vận hành xe và sử dụng các thiết bị trên xe theo tiêu chuẩn và quy định của hãng cung cấp.
· Phụ tùng thay thế: Các phụ tùng chính hiệu của hãng với giá bán cạnh tranh và thống nhất trên toàn quốc luôn luôn sẵn có tại bất kỳ đại lý độc quyền hay trung tâm bảo trì ủy quyền nào của chính hãng tại Việt Nam.
· Thời gian bảo hành: Bảo hành tối thiểu 03 năm hoặc 100.000 km tùy điều kiện nào đến trước kể từ ngày bàn giao hàng hóa. 
· Địa điểm bảo dưỡng, bảo hành: Tại trung tâm bảo hành trên toàn quốc.
1. Đào tạo, hướng dẫn sử dụng:
· Có kế hoạch đào tạo, hướng dẫn vận hành xe và sử dụng các thiết bị trên xe theo tiêu chuẩn và quy định của hãng cung cấp.
1. Giá dự thầu: Bao gồm thuế GTGT.
1. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ và chất lượng của hàng hóa:
* Nếu là xe nhập khẩu:
+ Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa (catalogue sản phẩm hoặc bảng thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu có xác nhận của nhà sản xuất/đơn vị nhập khẩu trực tiếp hoặc liên kết tải về catalogue/bằng thông số kỹ thuật từ trang web chính thức của nhà sản xuất/đơn vị nhập khẩu trực tiếp có đầy đủ thông tin hàng hóa chào thầu (thông số kỹ thuật, model, hang sản xuất, xuất xứ) và dịch vụ liên quan theo yêu cầu của E-HSMT.
+ Tất cả các thông số kỹ thuật chào thầu phải được thể hiện trên catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch thuật sang tiếng Việt.
- Nhà thầu có bản cam kết cung cấp cho bên mua các tài liệu, chứng từ sau:
+ Hóa đơn thương mại hợp lệ (Invoice); 
+ Giấy chứng nhận chất lượng và an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.
* Nếu là xe được sản xuất, lắp ráp trong nước:
- Nhà thầu có bản cam kết cung cấp cho bên mua các tài liệu, chứng từ sau:
+ Hóa đơn thương mại hợp lệ; 
+ Giấy kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo mẫu do Cục Đăng kiểm Việt Nam thống nhất phát hành.
Mục 2. Bản vẽ: Không có.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
- Kiểm tra nhãn mác, tình trạng đóng gói của hàng hóa tại địa điểm giao nhận hàng. 
- Cung cấp các kết quả kiểm tra, thử nghiệm đối với sản phẩm trước khi cung cấp và sử dụng theo quy định của nhà sản xuất. 
- Nhà thầu chịu mọi chi phí kiểm tra, thử nghiệm. Trong trường hợp có vấn đề phát sinh về chất lượng hàng hóa không đảm bảo thì Nhà thầu (bên bán) hoàn toàn chịu trách nhiệm về hàng hóa đã cung cấp.
